PHƯƠNG ÁN 

ĐIỀU TRA THUỶ SẢN 

(Ban hành theo Quyết định số 329 /QĐ-TCTK ngày 28  tháng 4 năm 2008

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin tình hình cơ bản và sản lượng thuỷ sản thu được từ nuôi trồng, khai thác của các loại hình kinh tế của ngành thuỷ sản. Trên cơ sở đó tính toán các chỉ tiêu thống kê chủ yếu của ngành thuỷ sản phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch, qui hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất thuỷ sản của các cấp, các ngành.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ ĐƠN VỊ  ĐIỀU TRA

1. Đối tượng điều tra: Tình hình cơ bản của ngành thuỷ sản và sản lượng các loại thuỷ sản thu hoạch từ nuôi trồng và khai thác trong kỳ điều tra. 

2. Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra được tiến hành đối với các loại hình kinh tế có sản xuất thuỷ sản (nuôi trồng, khai thác) ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

3. Đơn vị điều tra 

- Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) hoặc ấp, khu phố (gọi chung là ấp) có hoạt động nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. 

- Doanh nghiệp, HTX, tổ chức, đoàn thể và các hộ thực tế có nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trong kỳ điều tra (không kể hộ thuỷ sản chuyên làm thuê). 

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

- Số cơ sở nuôi trồng và diện tích nuôi trồng thuỷ sản chia theo các loại mặt nước, các loại thuỷ sản và phương thức nuôi trồng; số lồng, bè nuôi thuỷ sản;  

- Số cơ sở khai thác, số lượng và công suất tàu, thuyền khai thác hải sản có động cơ và thuyền, xuồng khai thác hải sản không có động cơ; 

- Sản lượng cá, tôm và thuỷ sản khác đã thu hoạch từ nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trong kỳ điều tra;

- Kết quả sản xuất giống cá, giống tôm và giống các loại thủy sản khác.

IV. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA, THỜI KỲ THU THẬP SỐ LIỆU 
1. Thời điểm điều tra: Cuộc điều tra thuỷ sản tiến hành mỗi năm 1 hoặc 2 kỳ tùy theo nội dung và vị trí địa lý của từng huyện, thành phố, thị xã, trực thuộc tỉnh. Cụ thể như sau:
 1.1. Đối với nuôi trồng thuỷ sản

1.1.1. Mỗi năm điều tra 2 kỳ vào thời điểm 01/5 và 01/11: Áp dụng cho:
- Phiếu số 01A/ĐT-XT: Điều tra tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác nội địa của ấp trên địa bàn xã.

- Phiếu số 02A/ĐTDN-NT, 03A/ĐTH-NT, 03B/ĐTH-LB: Thu thập thông tin về nuôi trồng thủy sản của Doanh nghiệp, của hộ, và nuôi thủy sản lồng bè của hộ.

1.1.2. Mỗi năm điều tra 1 kỳ vào thời điểm 01/11: Áp dụng cho:

 - Phiếu 03C/ĐTH-G: điều tra sản xuất giống thuỷ sản 
1.2. Đối với khai thác thuỷ sản 

1.2.1. Mỗi năm điều tra 2 kỳ vào thời điểm 01/5 và 01/11: Áp dụng cho:

- Phiếu số 01B/ĐT-X: Tình hình cơ bản về khai thác biển trên địa bàn xã có khai thác biển.
- Phiếu 02B/ĐTDN-KT, 03D/ĐTH-KTB: Thu thập thông tin về khai thác hải sản của doanh  nghiệp và hộ ở các huyện có khai thác biển.
1.2.2. Mỗi năm điều tra 1 kỳ vào thời điểm 01/11: Áp dụng cho:

- Phiếu số 03E/ĐTH-KTĐ: Thu thập thông tin khai thác TS nội địa. 

2. Thời kỳ thu thập số liệu 

2.1. Những nội dung, huyện điều tra 1 kỳ/1 năm (thời điểm 01/11): Các chỉ tiêu thời kỳ là số phát sinh trong 12 tháng qua (từ 01/11 năm trước đến 31/10 năm báo cáo);

2.2. Những nội dung, huyện điều tra 2 kỳ/1năm: Các chỉ tiêu thời kỳ là số phát sinh trong 6 tháng trước thời điểm điều tra (từ 01/11 năm trước đến 30/4 năm báo cáo đối với kỳ điều tra vào thời điểm 01/5 và từ 01/5 đến 31/10 đối với kỳ điều tra vào thời điểm 01/11). 
